
	TTHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ TRẤN GIA LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc
	


DANH SÁCH 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN GIA LỘC KHÓA XXVI, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đơn vị bầu cử số 3: Gồm: khu I; khu II; khu III; khu IV; khu V; khu VI; khu VII; khu VIII; khu IX; khu X; XI.

	STT
	Họ và tên(2)
	Ngày,thángnăm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở
 hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ(4)
	Nơi làm việc
	Ngày vào Đảng
(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	

Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	

	
1
	Nguyễn Hữu Vang
	26/9/1964
	
Nam
	Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	BT ĐU
	
Thị trấn Gia Lộc
	24/02/1985
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Tái cử

	
2
	Hoàng Đình Tứ
	27/05/1971
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	UVBTV-PCT HĐND
	
Thị trấn Gia Lộc
	13/9/1997
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
3
	Đoàn Văn Long
	30/08/1969
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	CT UBND
	
Thị trấn Gia Lộc
	10/8/1993
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
4
	Nguyễn Bá Công
	18/01/1968                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn 
Gia Lộc
	PBT TT ĐU
	
Thị trấn Gia Lộc
	07/6/1989           
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
5
	Nguyễn Đức Tân
	28/8/1974                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	PBTĐU
	
Thị trấn Gia Lộc
	27/6/2000
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
6
	Cao Thọ Khoa
	17/6/1969
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	PCTUBND
	
Thị trấn Gia Lộc
	11/12/1992
	
12/12
	TC
	
	TC
	
Tái cử

	
7
	Bùi Đức Thập
	04/7/1972
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	PCTUBND
	
Thị trấn Gia Lộc
	10/8/1996
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
8
	Nguyễn Trọng Vinh
	08/3/1968                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	
Không
	Thị trấn Gia Lộc
	CTCCB
	
Thị trấn Gia Lộc
	12/11/1993
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	

	
9
	Nguyễn Kim Năm
	10/05/1959
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	
Không
	Thị trấn Gia Lộc
	BTCB
TKDC
	
Thị trấn Gia Lộc
	04/2/1980
	
7/10
	
	
	SC
	
Tái cử

	
10
	Bùi Thế Sơn
	01/01/1959                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	BTCB
TKDC
	
Thị trấn Gia Lộc
	27/12/1998
	
10/10
	TC
	
	SC
	

	
11
	Hoàng Thái Ngọc
	13/3/1972                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Trưởng Đài TT
	
Thị trấn Gia Lộc
	22/10/1998
	
12/12
	TC
	
	TC
	

	
12
	Mai Xuân Vĩnh
	20/3/1963                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Lao động
tự do
	
Thị trấn Gia Lộc
	31/3/1989
	
10/10
	
	
	SC
	

	
13
	Phạm Quang Tuyền
	16/6/1984
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	
Không
	Thị trấn Gia Lộc
	BT Đoàn TN
	
Thị trấn Gia Lộc
	20/5/2009
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
14
	Mai Thị Thảo
	03/01/1989                               
	
Nữ
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	CC Văn Phòng
	
Thị trấn Gia Lộc
	20/01/2017            
	
12/12
	ĐH
	
	SC
	

	
15
	Đỗ Biên Thùy
	26/02/1978                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	CCTư Pháp
	
Thị trấn Gia Lộc
	10/6/2001
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	

	
16
	Ngô Thị Thu Hương
	18/8/1982                               
	
Nữ
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Trưởng Ban CTMT
	
Thị trấn Gia Lộc
	19/8/2012
	
12/12
	ĐH
	Thạc sĩ
	SC
	

	
17
	Hoàng Đình Nhỡ
	23/5/1958
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	BTCB
TKDC
	
Thị trấn Gia Lộc
	22/5/1991
	
7/10
	
	
	SC
	
Tái cử

	
18
	Đặng Duy Quang
	02/01/1954
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	Phó Khu DC
	
Thị trấn Gia Lộc
	03/6/1980
	
9/10
	
	
	SC
	
Tái cử

	
19
	Mai Xuân Trí
	01/01/1956
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	Không
	Thị trấn Gia Lộc
	BTCB
TKDC
	
Thị trấn Gia Lộc
	31/5/1985
	
7/10
	
	
	TC
	
Tái cử

	
20
	Vũ Bá Khải
	12/6/1956                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	BTCB TKDC
	
Thị trấn Gia Lộc
	12/3/1981
	
7/10
	
	
	SC
	

	
21
	Đinh Quang Khôi
	22/11/1982                               
	
Nam
	
Quang Minh
	
Kinh
	
Không
	Thị trấn Gia Lộc
	Trưởng CA
	
Thị trấn Gia Lộc
	28/5/2008
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	

	
22
	Dương Thị Lụa
	05/6/1973                               
	
Nữ
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Chủ Tịch PN
	
Thị trấn Gia Lộc
	09/11/2013
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
23
	Hoàng Mai Văn
	07/6/1975                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Chủ Tịch ND
	
Thị trấn Gia Lộc
	19/12/1999            
	
12/12
	ĐH
	
	TC
	
Tái cử

	
24
	Nguyễn Khắc Tường
	12/10/1969                               

	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	BTCB TKDC
	
Thị trấn Gia Lộc
	11/9/2002
	
12/12
	
	
	SC
	
Tái cử

	
25
	Nguyễn Bá Biên
	20/8/1970                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Chỉ huy Trưởng QS
	
Thị trấn Gia Lộc
	4/10/1992
	
12/12
	CĐ
	
	TC
	
Tái cử

	
26
	Đoàn Thị Là
	13/10/1964
	
Nữ
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	
Không
	Thị trấn Gia Lộc
	Phó Khu DC
	
Thị trấn Gia Lộc
	31/7/2020
	
10/10
	
	
	
	
Tái cử

	
27
	Nguyễn Thị Gái
	22/4/1955                               
	
Nữ
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Lao động
tự do
	
Thị trấn Gia Lộc
	
	
7/10
	
	
	
	

	
28
	Nguyễn Thị Chung
	17/01/1959                               
	
Nữ
	
Thị trấn Gia Lộc
	
Kinh
	
Không
	
Thị trấn 
Gia Lộc
	Lao động
tự do
	
Thị trấn Gia Lộc
	
	
7/10
	
	
	
	

	
29
	Đặng Minh Quang
	04/7/1991
	
Nam
	
Hồng Hưng 
	Kinh
	
Không
	
Thị trấn Gia Lộc
	Lao động
tự do
	
Thị trấn Gia Lộc
	24/02/2016
	
12/12
	ĐH
	
	SC
	
Tái cử

	
30
	Đặng Duy Chức
	01/9/1958                               
	
Nam
	
Thị trấn Gia Lộc
	Kinh
	
Không
	Thị trấn Gia Lộc
	BTCB TKDC
	
Thị trấn Gia Lộc
	22/5/1983
	
10/10
	TC
	
	SC
	



	
Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Gia lộc khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong danh sách này là 49 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Gia lộc khóa 26, nhiệm kỳ 2021 - 2026
được bầu tại 11 đơn vị bầu cử  là 30 đại biểu.
Tái Cử = 18 = 0,60%; Ngoài đảng = 2 = 0,066%; trẻ tuổi = 3 = 0,1%; Nữ 6 = 0,2%
Trình độ học vấn 7/10 = 70,23%; 10/10; 12/12 =  23 = 0,76%
Trình độ chuyên môn: TC = 4= 0,13%; CĐ = 1= 0,033; ĐH = 15= 0,%; Thạc Sỹ = 1= 0,033%; 
Trình độ lý luận CTTC = 16= 0,53%; SC = 11 = 0,36% (tuổi đời trung bình 32 tuổi)
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